
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động phối hợp ngoài giờ chính khoá Chương trình làm
quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, Chương trình hội họa mẫu giáo,

thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ
Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ
GD&ĐT ban hành Chương trình làm quen với tiếng anh dành cho trẻ mẫu giáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo
dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ và chính khóa;

Căn cứ VBHN số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của
Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế
quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở
giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024;

Căn cứ công văn số 4827/UBND-TCKH-GDĐT ngày 25 tháng 9 năm
2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về thu, sử dụng học phí và các khỏa thu
khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc quận năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 979/GDĐT-MN ngày 30 tháng 8 năm 2023 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Giáo dục mầm non năm học 2023 -
2024;

Căn cứ nội dung Biên bản Hội nghị cha mẹ trẻ ngày 01 tháng 10 năm
2023 giữa Nhà trường và cha mẹ trẻ trên tinh thần tự nguyện;

Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu của cha mẹ trẻ Trường Mầm non Họa Mi
về việc muốn cho trẻ được tham gia các hoạt động ngoài giờ chính khoá:
Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, Chương trình hội họa
mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) trong năm học 2023 - 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-MNHM ngày 14 tháng 9 năm 2023 của
Trường Mầm non Họa Mi về Kế hoạch Giáo dục năm học 2023 - 2024;

Trường Mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phối
hợp ngoài giờ chính khoá Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu

UBND QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG MẦM NON HỌAMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 442/KH-MNHM Gò Vấp, ngày 02 tháng 10 năm 2023
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giáo, Chương trình hội họa mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ năm
học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 41 người
Số nhóm, lớp: 11; trong đó có 02 nhóm nhà trẻ, 09 lớp mẫu giáo
Số trẻ toàn trường: 353 trẻ
Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ mẫu giáo theo Chương trình giáo dục

mầm non

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

80 - 90 phút (6h30 đến 8h00) Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

30 - 40 phút (8h00 đến 8h40) Học

40 - 50 phút (8h40 đến 9h30) Chơi, hoạt động ở các góc

30 - 40 phút (9h 30 đến 10h10) Chơi ngoài trời

60 - 70 phút (10h 10 đến 11h 20) Ăn bữa chính

140 - 150 phút (11h30 đến 14h 00) Ngủ

20 - 30 phút (14h00 đến 14h30) Ăn bữa phụ

70 - 80 phút (14h30 đến 15h50) Chơi, hoạt động theo ý thích

60 - 70 phút (15h50 đến 17h00) Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

I. MUC ĐICH, YÊU CẦU:
Nhằm bổ trợ và thúc đẩy việc triển khai thực hiện chương trình GDMN tại

nhà trường. Giúp phát triển kỹ năng sống thiết yếu, phù hợp với lứa tuổi mầm
non, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ trước khi bước vào trường Tiểu học và việc
học tập suốt đời. Tạo điều kiện để nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ
chính khoá của trường trong năm học.

Sử dụng hiệu quả thời gian giáo dục cuối chế độ sinh hoạt trong ngày cho
trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hài hòa cho trẻ hướng đến sự phát
triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển. Bồi dưỡng thêm về kiến thức, kĩ
năng các môn năng khiếu, rèn luyện kĩ năng tạo hình cho trẻ giúp trẻ được phát
triển toàn diện và phát huy được năng khiếu của mình. Tạo niềm tin cho cha mẹ
trẻ yên tâm với chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đáp ứng nhu cầu của cha mẹ trẻ, nhà trường tổ chức cho trẻ các
độ tuổi được tham gia học các lớp làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, hội
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họa mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) nhằm phát triển toàn diện về các mặt
cho trẻ.

Giúp cho trẻ làm quen với tiếng Anh sớm, tạo niềm vui, hứng thú cho trẻ
đối với ngoại ngữ, chuẩn bị cho trẻ học tiếng Anh ở các cấp học sau; Góp phần
thực hiện chương trình GDMN, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo
dục mầm non ở nhà trường; Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương
trình giáo dục mầm non của nhà trường, không gây áp lực cho trẻ. Trên tinh thần
tự nguyện của cha mẹ trẻ; thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tạo cơ hội cho trẻ phát
triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, mang lại lợi ích không nhỏ
đối với sự phát triển của trẻ mầm non, với những lợi ích cụ thể, giúp trẻ áp dụng
trong thực tế: Giúp trẻ xây dựng phẩm chất dũng cảm và tự tin ngay từ khi còn
nhỏ với những bài tập, nhằm phát triển kỹ năng vận động toàn diện: nhanh,
mạnh, bền, khéo léo, dẻo dai, nâng cao tầm vóc, chiều cao và cân nặng và nuôi
dưỡng tình yêu thể thao cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Truyền thông cho cha mẹ trẻ hiểu về tầm quan trọng và sự cần thiết của
việc phát triển các môn năng khiếu ngoài giờ chính khoá cho trẻ ngay từ lứa tuổi
mầm non.

Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng quản lý. Tổ chức các
hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt quá trình tham gia tại
trường.

Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp
quản lý.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Nội dung thực hiện chương trình làm quen, học và luyện tập giáo

dục môn tiếng Anh, hội họa mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ:
Cung cấp cho trẻ vốn từ vựng bổ ích phù hợp với lứa tuổi (mầm non).
Các mẫu câu đơn giản, gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
Các cách thức hình thành và phát triển kỹ năng nghe, đọc chữ cái và con

số bằng tiếng Anh (từ 1 - 10).
Tập làm quen với khẩu hình miệng, cách phát âm tiếng Anh.
Tạo môi trường năng động, vui chơi song song cùng việc học để trẻ không

cảm thấy nhàm chán.
Bước đầu giới thiệu tới trẻ cách thức tiếp cận môn học thể thao vận động,

tạo dựng niềm yêu thích đối với môn học, tạo tiền đề cho trẻ, tạo tiền đề cho sự
phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của
trẻ.

Giáo dục cho trẻ những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành
những thói quen tốt giúp trẻ thành công trong hoạt động học tập cũng như trong
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cuộc sống. Tạo tiền đề cho những bạn học sinh 5 tuổi có hành trang vững vàng
để chuẩn bị bước vào một môi trường học tập mới.

Giúp các bé rèn luyện tư duy cũng sự tập trung cũng như phát triển 02 bán
cầu não.

2. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy:
Chương trình được thực hiện tại Trường Mầm non Họa Mi trên tinh thần

tự nguyện, có sự thỏa thuận với cha mẹ trẻ.
Chương trình được tổ chức tại các phòng học của trường đảm bảo có đầy

đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học bao gồm: Bàn và ghế cho giáo viên,
ghế ngồi trẻ, đèn điện, quạt điện, sân tập và phòng phát triển thể chất.

Ngoài ra, trung tâm có trách nhiệm trang bị bổ sung cho trường nhằm
đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc dạy và luyện tập. Trang bị các học liệu sử
dụng trong chương trình như: Giáo trình, dụng cụ học tập, CD, DVD, 02 màn
hình Led tương tác 61 inches COMQ tại 02 cơ sở.

3. Đội ngũ tham gia thực hiện kế hoạch:
* Đội ngũ tham gia của Trung tâm:
Bộ phận quản lý thực hiện việc lên kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát

việc triển khai kế hoạch tại trường nhằm góp ý, xử lý, điều chỉnh các vấn đề
phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ phận văn thư, kế toán tham gia công tác chuẩn bị tư liệu, học liệu, thu
và phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch.

Đội ngũ giáo viên người Việt Nam có bằng cao đẳng trở lên các ngành sư
phạm Tiếng Anh, ngành Giáo dục mầm non, có chứng chỉ năng lực Tiếng Anh.
Đối với giáo viên người bản ngữ có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ Tiếng
Anh được công nhận. Thể dục thể thao có phẩm chất tốt, nhiệt tình, yêu nghề, có
tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn tốt, đạt trình độ đẳng cấp các môn thể
thao.

* Đội ngũ tham gia kế hoạch của nhà trường:
Ban giám hiệu thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tại

trường, phối hợp với đội ngũ quản lý của trung tâm xử lý, điều chỉnh các vấn đề
phát sinh trong quá trình thực hiện.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên giảng dạy của trường phối hợp
cùng quản lý chuyên môn, giáo viên của trung tâm nhằm phối hợp thực hiện
chương trình hướng tới mục tiêu giúp trẻ học tập đạt kết quả cao nhất.

Ngoài ra bộ phận văn thư, kế toán thực hiện công tác chuẩn bị phòng học,
thu và phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. Thời gian, hình thức tổ chức các hoạt động làm quen với tiếng Anh
cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ:
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* Thời gian tổ chức:
Việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo,

thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ se được nhà trường phối hợp với Trung tâm
thực hiện xuyên suốt trong cả năm học.

Thời gian học từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày trong tuần.
* Hình thức tổ chức:
- Chương trình được tổ chức dưới hình thức:
+ Môn Tiếng anh: Chương trình được tổ chức dưới hình thức: Áp dụng

cho trẻ mẫu giáo với thời lượng 02 buổi/tuần (8 buổi/tháng), trong đó có 01 buổi
học với giáo viên nước ngoài.

 01 tiết học khoảng 30 phút
 Số lượng trẻ/lớp: 20 - 35 trẻ/lớp.
+ Môn ve: Áp dụng cho trẻ mầm non với thời lượng 01 buổi/tuần(04

buổi/tháng), trong đó 100% giáo viên của trung tâm giảng dạy đều có Cử nhân
ĐHTKCN.

 01 tiết học khoảng 30 phút.
 Số lượng trẻ/lớp: 20 - 35 trẻ/lớp.
+ Môn thể dục nhịp điệu (Aerobic): Áp dụng cho trẻ mầm non với thời

lượng 02 buổi/tuần (08 buổi/tháng), trong đó 100% giáo viên có chứng nhận
huấn luyện viên Aerobic thiếu nhi tham gia giảng dạy.

 01 tiết học khoảng 30 phút.
 Số lượng trẻ/lớp: 30 trẻ/lớp.
5. Kinh phí:
Trên tinh thần tự nguyện đóng góp của cha mẹ trẻ.
+ Môn Tiếng anh với mức thu 120.000 đồng/tháng/trẻ.
+ Môn ve với mức thu 57.000 đồng/tháng/trẻ.
+ Môn thể dục nhịp điệu (Aerobic) với mức thu 57.000 đồng/tháng/trẻ.
Kinh phí học các môn nhà trường trực tiếp thu của cha mẹ trẻ, sau đó chi

trả Trung tâm 85% (Ve + Thể dục nhịp điệu), 90% (Anh văn) chi trả cho Trung
tâm giảng dạy căn cứ theo Hợp đồng ký kết (Thực hiện ký hợp đồng với Trung
tâm, Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực truyền đạt kỹ năng trong
việc giảng dạy)

15% (Ve + Thể dục nhịp điệu), 10% (Anh văn) còn lại chi cho các hoạt
động của nhà trường vào các mục sau:

+ 20% chi hoạt động điện, nước, văn phòng phẩm, truyền hình cáp, điện
thoại, đóng thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, mua sắm sửa chữa nhỏ .…
và các phát sinh khác liên quan đến lớp học năng khiếu.
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- 20% = 1.804.000 đồng: Chi hoạt động điện, nước, văn phòng phẩm,
truyền hình cáp, điện thoại, đóng thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, mua
sắm sửa chữa nhỏ .… và các phát sinh khác liên quan đến lớp học năng khiếu.

- 80% quy đổi thành 100% = 7.217.000 đồng, dự kiến chi như sau: Chi
bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp, gián tiếp tham gia năng
khiếu theo mức chi như sau:

Stt Nội dung chi Số
người

Số tiền /
người

Thành tiền
(đồng)

A Chi cho bộ phận trực tiếp 5.117.000
1 Giáo viên đứng lớp (Mẫu giáo) 19 269.300 5.117.000
B Chi cho bộ phận gián tiếp 2.100.000
1 Hiệu trưởng 1 400.000 400.000
2 Phó Hiệu trưởng 2 350.000 700.000
3 Kế toán 1 300.000 300.000
4 Nhân viên Văn thư kiêm Thủ quỹ 1 300.000 300.000
5 Nhân viên bảo vệ (giữ xe) 4 100.000 400.000

Tổng cộng 28 7.217.000

Số tiền chi cho giáo viên mẫu giáo se dao động tùy theo số lượng thực tế
trẻ đăng ký học của mỗi lớp và ngày làm thực tế: từ 200.000 đồng/tháng đến
300.000 đồng/ GV/ tháng.

6. Đơn vị liên kết thực hiện:
Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Giáo dục du lịch Tân Văn
Công ty TNHH Giáo dục ngoại ngữ Sóng Nhạc
IV. TÔ CHƯC THỰC HIỆN:
Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Chương

trình làm quen với Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo, thể dục nhịp
điệu (Aerobic) cho tất cả các thành viên trong Hội đồng sư phạm và thực hiện kế
hoạch tổ chức làm quen với Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo, thể
dục nhịp điệu (Aerobic) cho tất cả trẻ.

Số trẻ không đăng ký học ngoại khóa, giáo viên chủ nhiệm se tổ chức cho
trẻ chơi tại phòng thể chất và các hành lang theo lịch hoạt động của lớp.

Cuối mỗi học kì và cuối năm Ban giám hiệu cần thực hiện đánh giá sơ kết
và tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình làm quen với Tiếng
Anh cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo, thể dục nhịp điệu (Aerobic) năm học
sau.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động phối hợp ngoài giờ chính
khoá Chương trình làm quen với Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, hội họa mẫu giáo,
thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ năm học 2023 - 2024 của Trường Mầm non
Họa Mi. Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo
viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan nghiên cứu kế hoạch và thực hiện
nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- PGD&ĐT (báo cáo);
- BGH; GV(để t/h);
- Lưu: VT.


